CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ


PHẦN IV - CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Kiến nghị và góp ý về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu


Do việc triển khai khoa học và công nghệ đều có liên quan đến nhiều ngành, đặc biệt là trong khâu tổ chức thực hiện các dự án, đề án, để các hoạt động triển khai được đồng bộ, kiến nghị Ủy ban Nhân dân xem xét việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu trên địa bàn thành phố để điều phối hoạt động chung một cách đồng bộ.


Việc xây dựng các chương trình nhánh có thể được cân nhắc theo 2 phương thức:


1.1. Phương thức 1: phân chương trình nhánh theo từng chương trình

Hình thành 10 nhánh chương trình (công nghiệp; thương mại-dịch vụ-du lịch; nông nghiệp; hạ tầng kinh tế; văn hóa; nguồn nhân lực; thể dục thể thao; y tế; an ninh quốc phòng; khoa học công nghệ) 


- Ưu điểm: có thể tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trọng tâm của từng chương trình.

- Hạn chế: khó phối hợp do trong từng đề án, dự án triển khai, liều lượng đóng góp của từng chuyên ngành không đồng nhất với nhau hoặc phải tốn nhiều thời gian hội họp 

1.2. Phương thức 2: phân chương trình nhánh theo nhóm ngành quản lý nhà nước

Có thể hình thành 10 chương trình theo nhóm ngành quản lý nhà nước; thí dụ như: kinh tế (công nghiệp; thương mại  - dịch vụ - du lịch; nông nghiệp); kết cấu hạ tầng (hạ tầng kinh tế; văn hóa; thể dục thể thao; y tế); hỗ trợ (nguồn nhân lực; an ninh quốc phòng; khoa học công nghệ) 


- Ưu điểm: phù hợp với phân công và phân cấp quản lý nhà nước hiện nay; dễ điều phối đồng bộ; ít tốn thời gian hội họp 

- Hạn chế: đòi hỏi phải xác định trọng tâm của từng dự án, đề án triển khai để có thể điều phối hợp lý. 


2. Xây dựng quy hoạch (hoặc chiến lược) phát triển ngành

Trên cơ sở các nội dung của Chương trình Xây dựng và Phát triển Khoa học Công nghệ sẽ được phê duyệt (có đối chiếu đồng bộ với việc triển khai thực hiện của các Chương trình, Ngành khác trong thành phố), cần tiến hành rà soát để xây dựng Quy hoạch (hoặc Chiến lược) phát triển khoa học và công nghệ của Tp Cần Thơ đến 2010 và tầm nhìn tới 2020, làm cơ sở phát triển ngành theo định hướng đã được đồng bộ hóa trong Chương trình. 

Căn cứ để xây dựng Quy hoạch (hoặc Chiến lược) gồm: Nghị quyết 21 và Chỉ thị 14 về phát triển ĐBSCL; Kế hoạch số 10-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 15/03/2005 về kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ thời kỳ 2006-2020; 10 Chương trình mục tiêu...

3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về khoa học công nghệ  

Căn cứ để xây dựng hệ thống tổ chức bao gồm Thông tư liên bộ Khoa học Công nghệ và Nội vụ về tổ chức bộ máy khoa học công nghệ địa phương; đề án tổ chức bộ máy khoa học công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ TP Cần Thơ; đề án tổ chức bộ máy hành chính các cấp của thành phố Cần Thơ.

3.1. Tổ chức bộ máy cấp quận huyện

 Hiện mỗi quận huyện đều có cán bộ chuyên trách khoa học công nghệ thuộc Phòng Kinh tế. Định hướng sắp tới là sẽ phân cấp mạnh hơn và thoáng hơn việc quản lý đề tài, đề án, dự án khoa học công nghệ cho cấp quận huyện (đồng bộ với việc tổ chức Hội đồng khoa học cấp quận huyện), nhằm giảm tải cho bộ phận quản lý cấp Sở, đồng thời, đề xuất sát hơn, theo dõi chặt hơn và ứng dụng hiệu quả hơn các thành quả nghiên cứu triển khai cho địa bàn.  

Tùy vào quy mô, loại hình, độ phức tạp của đề tài - dự án có đối chiếu đến khả năng quản lý của Hội đồng khoa học cấp huyện và Phòng kinh tế, phấn đấu đến năm 2010, khoảng 20% tổng kinh phí đầu tư hàng năm sẽ được phân cấp về quận huyện; sau năm 2015 tỉ lệ này là 30-35%; trong đó khoảng 80% là do triển khai các dự án, đề án. Lộ trình phân cấp được đề nghị như sau:

- Giai đoạn 2006-2010: Phòng Kinh tế quản lý đề tài, dự án, đề án và quyết toán ngân sách cấp quận huyện nhưng về chuyên môn phải qua Hội đồng khoa học cấp thành phố. Trong giai đoạn này bắt đầu thử nghiệm về khả năng hình thành và hoạt động của Hội đồng Khoa học cấp quận huyện

- Giai đoạn sau 2010: Phòng Kinh tế quản lý đề tài, dự án, đề án về mặt tài chánh lẫn chuyên môn thông qua hoạt động của Hội đồng khoa học cấp quận huyện; trong khoảng 2011-2015, các quận huyện sẽ lần lượt thành lập Hội đồng khoa học.

3.2. Tổ chức bộ máy cấp sở ngành

Trong giai đoạn 2006-2010, dự kiến sẽ hình thành 1 cán bộ kiêm nhiệm về khoa học công nghệ tại mỗi Sở nhằm theo dõi, quản lý, báo cáo tình hình phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, đề án có liên quan.

Sau năm 2010, tại một số Sở đang phối hợp thực hiện nhiều đề tài, đề án, dự án trọng điểm, sẽ tách cán bộ chuyên trách và thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp Sở để hỗ trợ cho Sở Khoa học Công nghệ trong việc đề xuất, quản lý, theo dõi thực hiện các đề tài, dự án, đề án  

4. Hoàn thiện quan hệ với các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ

4.1. Phát triển hoạt động của Liên Hiệp Hội khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu thành lập các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ trực thuộc Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật. 

- Trong giai đoạn 2006-2010, dự kiến sẽ thành lập điểm 1 đơn vị với các hỗ trợ về giao tổ chức triển khai một số đề tài dự án có tính chất tổng hợp. Tổ chức này hoạt động theo cơ chế tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí và đề nghị được những ưu đãi về miển giảm thuế  

- Sau năm 2010, tùy tình hình sẽ thành lập thêm một số tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí hoặc chuyển một số tổ chức thành dạng doanh nghiệp khoa học công nghệ với một số ưu đãi, hỗ trợ ban đầu đến năm 2015.

4.2. Hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ

- Củng cố Trung tâm tư vấn và hỗ trợ khoa học công nghệ, từng bước chuyển đổi Trung Tâm sang dạng tổ chức tự trang trải kinh phí tiến đến thành doanh nghiệp khoa học công nghệ

Các hình thức hỗ trợ hoạt động và phát triển bao gồm

giao nhiệm vụ tổ chức triển khai một số đề tài dự án, trong đó chú trọng các dự án hỗ trợ triển khai khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp

nghiên cứu khả năng giao nhiệm vụ hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ trong các khâu tổ chức thẩm định, theo dõi, kiểm tra thủ tục cho các đề tài, kiểm toán... 

Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế và bổ sung nguồn nhân lực trong giai đoạn đầu tiến lên doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Thúc đẩy việc hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ thuộc khu vực công (trực thuộc Viện Trường) và khu vực tư nhằm sớm tạo lập thị trường khoa học công nghệ. 

Ngoài việc thực hiện các chính sách về tài chính và đào tạo nguồn nhân lực, để các doanh nghiệp này có thể tồn tại và phát triển trong giai đoạn ban đầu, cần nghiên cứu khả năng đưa các các doanh nghiệp này thành vệ tinh của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ khoa học công nghệ trong các công tác triển khai một số đề tài dự án, hỗ trợ triển khai khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức thẩm định, theo dõi, kiểm tra thủ tục cho các đề tài.
4.3.  Khuyến khích và hỗ trợ việc hình thành các bộ phận khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp trọng điểm như các Lab, Tổ nghiên cứu ứng dụng Khoa học Công nghệ. 

Các hỗ trợ cần thiết là: tính chi phí cho Khoa học Công nghệ như là chi phí hạch toán hợp lệ; xem xét giao thực hiện một phần các đề tài, dự án; hỗ trợ đào tạo nhân lực và cung ứng thông tin khoa học công nghệ; tổ chức câu lạc bộ khoa hõc - công nghệ; ưu đãi các chi phí phân tích mẫu và trang bị công nghệ thông tin...

5. Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong các tổ chức phong trào

Kết hợp với các tổ chức quần chúng, đoàn thể như Liên hiệp Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật... đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp, trong thanh niên sinh viên, trong cơ quan quản lý nhà nước.

6. Phát triển quan hệ với các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ ngoài thành phố và nước ngoài

Một trong những nội dung quan trọng nhằm đưa TP Cần Thơ thành trung tâm khoa học công nghệ cấp vùng là phải đa dạng hóa và tăng cường quy mô hoạt động khoa học công nghệ thông qua việc phát triển mối liên kết nghiên cứu triển khai với các tổ chức khoa học công nghệ ngoài thành phố (đặc biệt là các tổ chức nghiên cứu TW) và ngoài nước.
Các biện pháp cần xem xét là:

6.1. Tạo điều kiện thuận lợi về nội dung và kinh phí các đề tài dự án để các tổ chức khoa học công nghệ ngoài thành phố có thể góp phần thực hiện, thẩm định và tham gia vào Hội đồng Khoa học

6.2. Thu hút các cơ quan nghiên cứu triển khai TW đến trú đóng tại thành phố, bao gồm

các cơ quan quản lý Nhà nước: Văn phòng đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Trung Tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp vùng, Trung Tâm Môi trường cấp vùng..., 

các Phân Viện, Trung Tâm thuộc hệ thống Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia

các Trung Tâm Nghiên cứu thuộc các Bộ

các Trường Đại học Cao đẳng tư thục (hoặc chi nhánh của các trường công lập)

các Trung Tâm chẩn đoán, điều trị chất lượng cao

các doanh nghiệp khoa học công nghệ

Việc trú đóng của các đơn vị này trên thành phố là tiền đề thu hút đẩu tư khoa học công nghệ từ nguồn TW và thu hút hợp tác nghiên cứu với nước ngoài, quy tụ được nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian ngắn, sớm hình thành thị trường và quỹ phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ chuyên gia và lực lượng kỹ thuật viên nghiên cứu cho Khu công nghệ cao...

Để thu hút các nguồn lực khoa học công nghệ ngoài thành phố, ngoài việc vận động TW và các Bộ Ngành, các tổ chức khoa học công nghệ ngoài nước, điều kiện cần thiết là phải sớm hình thành một Khu Tổ hợp Campus Đại học và Viện Trường nằm gần Khu Công nghệ cao sau này (dự kiến tại khu vực Viện Lúa ĐBSCL), việc hình thành mặt bằng khu vực này với các kết cấu hạ tầng thích ứng (giao thông, điện, nước, thông tin, ký túc xá, nhà ở chuyên gia, công trình công cộng) sẽ tạo điều kiện các tổ chức nghiên cứu trú đóng và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ. Khu Tổ hợp Campus Đại học và Viện Trường còn là cơ sở để tiếp nhận đầu tư của TW về Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học cấp Vùng và cung cấp nhân lực cho Khu Công nghệ cao. 

7. Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh các mô hình nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ

Trên cơ sở quy trình truyền thống hiện trạng (đề xuất đề tài, dự án; tổ chức đấu thầu và xét duyệt; tổ chức triển khai; tổ chức nghiệm thu), cần nghiên cứu bổ sung các giải pháp hỗ trợ sau nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ:


7.1. Cải thiện chất lượng của Hội Đồng và quy trình, quy chế xét duyệt, nghiệm thu


Một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng triển khai đề tài dự án và có thể ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống là phải đảm bảo chất lượng của Hội Đồng và quy trình, quy chế xét duyệt, nghiệm thu. Một số giải pháp sau cần được cân nhắc nghiên cứu thực hiện:


7.1.1. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các thành viên có thể tham gia Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu 

Các cơ sở dữ liệu này được cập nhật liên tục quá trình hoạt động khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu triển khai đã thực hiện, hiệu quả các công tác xét duyệt nghiệm thu đã thực hiện, đánh giá năng lực thông qua phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia..., các kết quả truy xuất từ cơ sở dữ liệu này sẽ là căn cứ để Hội đồng Khoa học thành phố và Sở Khoa học Công nghệ lựa chọn Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu cho từng đề tài, dự án. 


Công việc này có thể giao cho Tổ thường trực của Hội đồng Khoa học thành phố hoặc giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển thực hiện (với kinh phí hoạt động tương ứng).


7.1.2. Nghiên cứu cải tiến một số quy trình, quy chế xét duyệt, nghiệm thu 

- Hạn chế tối đa sự thay đổi thành viên của Hội đồng khi xét duyệt và khi nghiệm thu

- Phân loại đề tài, dự án theo quy mô và mức độ quan trọng, cần có bước họp trù bị đối với đề tài, dự án lớn và phức tạp.

- Nghiên cứu các quy trình nhằm giảm thiểu các tác nhân chủ quan khi tổ chức xét duyệt nghiệm thu như: xem xét quan hệ của thành viên Hội đồng với người thực hiện, với kết quả của đề tài; phản biện không được tham gia bỏ phiếu... 


7.2. Xây dựng kế hoạch theo quy trình "từ trên xuống" kết hợp với "từ dưới lên"

- Hàng năm Sở Khoa học Công nghệ thông báo cho quận huyện, sở ngành các nhóm đề tài dự án cần thực hiện trong các chương trình 

- Các quận huyện và sở ngành căn cứ vào nội dung tổng quát và tiến độ của chương trình, sẽ đề xuất các đề tài, dự án cần thực hiện đồng bộ ở cấp độ địa phương và chuyên ngành. 

- Kế hoạch nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ hàng năm sẽ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp 2 luồng nhu cầu trên.

7.3. Nghiên cứu xây dựng quy chế thẩm định và nghiên cứu đối trọng

Đối với các đề tài, dự án quan trọng, cần có nguồn kinh phí riêng để tổ chức thẩm định giữa kỳ, cuối kỳ hoặc tổ chức nghiên cứu đối trọng nhằm cung cấp kịp thời các đánh giá về hiệu quả tổ chức nghiên cứu triển khai cho Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu. 

Trên cơ sở này, cần hỗ trợ hình thành các tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ với chức năng chính là tổ chức thẩm định hoặc nghiên cứu đối trọng. 

7.4. Hỗ trợ quản lý đề tài, dự án trên cơ sở đa phương hóa

Trong bối cảnh các quy định về thanh quyết toán đề tài, dự án và trong bối cảnh biên chế nhân sự công chức hiện trạng, nếu tổng đầu tư ngân sách cho đề tài dự án hàng năm trên 20 tỷ đồng, xem như đã quá tải quản lý của Sở Khoa học Công nghệ. 

Do đó, cần nghiên cứu khả năng khuyến khích và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp tư vấn quản lý khoa học công nghệ, nhiệm vụ là hỗ trợ Sở Khoa học Công nghệ trong việc quản lý thực hiện thủ tục nghiên cứu triển khai, báo cáo giữa kỳ, kiểm toán, thanh quyết toán các đề tài dự án... và phải dự trù kinh phí cho công việc này (theo % của kinh phí đề tài dự án)

7.5. Phối hợp thực hiện triển khai các đề án, dự án liên ngành 

Ở cấp độ đề tài nghiên cứu, việc tổ chức thường đơn giản do kinh phí thấp và chỉ có 1 đơn vị quản lý thực hiện (Sở Khoa học và Công nghệ). 

Nhưng khi tiếp tục triển khai ra thành dự án, đề án hoặc sản xuất thử, việc thực hiện rất khó khăn do phải điều phối hoạt động liên ngành và nhu cầu kinh phí lớn; đây là một trong những nguyên nhân làm cho các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ khó đi vào sản xuất và đời sống. 

Do đó, đối với các đề án, dự án liên ngành, cần có sự điều phối trực tiềp của Ban Chỉ đạo; có thể xem đây là một trong những nội dung quan trọng nhất để có thể triển khai khoa học công nghệ vào thực tiển sản xuất và đời sống.

Các nội dung phối hợp thực hiện được dự trù như sau: 

- Xác định các Sở Ngành tham gia trong dự án; xây dựng lưu đồ và lịch phối hợp công tác

- Cân đối nguồn nhân lực và tài chính của từng Sở Ngành tham gia trong trong dự án; 

- Cân đối khả năng phối hợp của các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tiếp nhận dự án; 

- Xây dựng lịch phối hợp công tác

- Tổ chức kiểm tra, kiểm toán, thầm định giữa kỳ và lên kế hoạch bổ sung, điều chỉnh; tổ chức tổng kết...  

II. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC


Dự báo nhu cầu lao động có trình độ (từ cao đẳng đaị học trở lên) trong ngành khoa học công nghệ qua từng giai đoạn như sau:

Bảng 4: Nhu cầu nguồn nhân lực KHCN có trình độ năm 2005, 2015, 2020

	 
	2 005
	2 010
	2 015
	2 020

	Nhu cầu lao động trình độ toàn xã hội
	54 774
	91 922
	127 024
	174 907

	Lao động có trình độ ngành KHCN 
	1 415
	2 850
	5 316
	10 614

	    Tỉ lệ/lao động ngành nghề
	0,29%
	0,50%
	0,79%
	1,30%

	    Tỉ lệ/lao động khu vực 3
	0,89%
	1,30%
	1,82%
	2,83%

	    Tỉ lệ/lao động có trình độ
	2,58%
	3,10%
	4,19%
	6,07%



Như vậy trong 15 năm, nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố sẽ tăng gấp 7,5 lần (trong đó khoảng 74-78% là thuộc khu vực tư). 

Để thực hiện được các công trình trọng điểm về khoa học công nghệ trong những năm tới, cần thực hiện ngay công tác tuyển chọn và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ lao động nhằm có được nguồn nhân lực có kiến thức, tay nghề, nắm vững về kỹ thuật công nghệ cao và quản lý hoạt động khoa học công nghệ.


1. Khu vực công


Nhu cầu lao động có trình độ tăng không nhiều nhưng cần được cải thiện về chất thông qua các giải pháp sau:


1.1. Nâng cấp lực lượng hiện có 


- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nguồn nhân lực hiện có về các mặt: quản lý khoa học công nghệ, kiến thức chuyên ngành, đạo đức tác phong làm việc


- Tạo điều kiện nâng cao trình độ quản lý khoa học công nghệ thông qua việc: tổ chức tu nghiệp ngắn hạn trong và ngoài nước, đưa vào làm thành viên trong các chương trình hợp tác nghiên cứu, các dự án tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, các tổ chức khoa học công nghệ...   

1.2. Tuyển chọn tại chổ và đào tạo 


- Tuyển chọn từ nguồn lực hiện có tại chổ kết hợp tuyển người mới (ưu tiên cho các sinh viên giỏi của các trường).


- Phân bổ một tỷ lệ hợp lý để luân phiên tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc gửi đi đào tạo ở các trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu trong nước và ngoài nước. 

Công tác đào tạo cần gắn liền với các dự án, đề án triển khai khoa học công nghệ, các dự án tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ 


1.3. Thu hút nguồn nhân lực từ nơi khác


Thu hút nguồn nhân lực thông qua các chính sách đãi ngộ dưới 2 hình thức:


- Ký kết hợp đồng làm việc dài hạn trong các tổ chức khoa học công nghệ công

- Ký kết hợp đồng làm việc ngắn hạn trong các chương trình nghiên cứu, dự án, đề án. 
Ngoài ra, cần đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực từ việc thu hút các cơ sở khoa học, công nghệ TW và nước ngoài trú đóng và hoạt động tại thành phố; có thể xem đây là biện pháp có được nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao nhanh nhất và ít tốn kém nhất.

2. Khu vực tư


Nhu cầu lao động có trình độ tăng rất nhanh và cũng cần được nâng cấp về chất thông qua các giải pháp sau:


- Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ; có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ nhằm vận động nguồn nhân lực trình độ cao tại chỗ chuyển sang hoạt động khoa học công nghệ và đồng thời thu hút nguồn nhân lực từ nơi khác đến. 


- Tổ chức điểu tra, phân loại nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong khu vực tư; trên cơ sở đó thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cấp trình độ lao động trong các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, các doanh nghiệp có bộ phận R&D

- Tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, các doanh nghiệp có bộ phận R&D được tham gia trong các đề tài dự án nhằm nâng cao trình độ của lao động trong công việc thực tiển nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Tổ chức các hội thi sáng kiến, diễn đàn khoa học công nghệ... nhằm phát hiện và hỗ trợ đào tạo các nhân tài trong lảnh vực khoa học công nghệ

- Thử nghiệm và ứng dụng các hình thức tổ chức câu lạc bộ, nhóm nghiên cứu... để xây dựng và triển khai mô hình hỗ trợ đào tạo đa cấp trên công việc và đề tài - dự án nghiên cứu 

III. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT


1. Phương án 1

1.1. Tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội cho cơ sở vật chất khoa học công nghệ trong 15 năm khoảng 2.008 tỷ đồng, chiếm 16% tổng nhu cầu đầu tư khoa học công nghệ toàn xã hội; trong đó riêng các cơ sở vật chất cho các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ thuộc TP Cần Thơ vào khoảng 824 tỷ đồng, chiếm 41% tổng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất. 

1.2. Riêng trong giai đoạn 2006-2010, nhu cầu vào khoảng 493 tỷ đồng, chiếm 25%  tổng nhu cầu toàn thời kỳ; trong đó riêng các cơ sở vật chất cho các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ thuộc TP Cần Thơ vào khoảng 248 tỷ đồng, chiếm 51% tổng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trong giai đoạn này..  

Bảng 5a: Dự toán nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 1 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	Hạng mục
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	Cộng

	NGÀNH KHCN ĐỊA PHƯƠNG
	248 100
	240 000
	336 000
	824 100

	1. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	950
	1 500
	4 500
	6 950

	2. Lab CN sinh học
	110 000
	38 500
	44 000
	192 500

	3. Trung tâm kỹ thuật - Lab tổng hợp
	25 000
	8 750
	10 000
	43 750

	4. Trung tâm công nghệ thông tin
	10 000
	3 500
	10 000
	23 500

	5. Công viên phần mểm
	10 000
	7 500
	4 000
	21 500

	6. Y tế CN cao
	35 000
	42 000
	42 000
	119 000

	7. Nông nghiệp CN cao
	35 000
	31 500
	21 000
	87 500

	8. Công nghiệp CN cao
	0
	85 000
	157 000
	242 000

	9. Trung Tâm tư vấn và hỗ trợ KHCN
	10 000
	8 000
	10 000
	28 000

	10. Viện nghiên cứu phát triển
	10 000
	8 000
	10 000
	28 000

	11. Liên hiệp Hội KHKT
	0
	0
	0
	0

	12. Sàn giao dịch KHCN
	2 150
	5 750
	23 500
	31 400

	NGÀNH KHCN TW - KHÁC
	228 266
	254 698
	470 066
	953 030

	DOANH NGHIỆP
	16 998
	56 204
	157 238
	230 441

	TỔNG CỘNG
	493 364
	550 902
	963 304
	2 007 571

	Tỉ lệ/tổng đầu tư KHCN toàn xã hội
	41%
	19%
	11%
	16%



2. Phương án 2

2.1. Tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội cho cơ sở vật chất khoa học công nghệ trong 15 năm khoảng 1.911 tỷ đồng, chiếm 16% tổng nhu cầu đầu tư khoa học công nghệ toàn xã hội; trong đó riêng các cơ sở vật chất cho các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ thuộc TP Cần Thơ vào khoảng 816 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất. 

2.2. Riêng trong giai đoạn 2006-2010, nhu cầu vào khoảng 389 tỷ đồng (thấp hơn phương án 1), chiếm 20%  tổng nhu cầu toàn thời kỳ; trong đó riêng các cơ sở vật chất cho các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ thuộc TP Cần Thơ vào khoảng 187 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trong giai đoạn này (thấp hơn phương án 1)  

Bảng 5b: Dự toán nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 2 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	Hạng mục
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	Cộng

	NGÀNH KHCN ĐỊA PHƯƠNG
	186 950
	218 000
	410 750
	815 700

	1. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	950
	1 500
	3 000
	5 450

	2. Lab CN sinh học
	110 000
	38 500
	44 000
	192 500

	3. Trung tâm kỹ thuật - Lab tổng hợp
	10 000
	10 500
	23 250
	43 750

	4. Trung tâm công nghệ thông tin
	10 000
	3 500
	10 000
	23 500

	5. Công viên phần mểm
	10 000
	7 500
	4 000
	21 500

	6. Y tế CN cao
	10 000
	30 000
	79 000
	119 000

	7. Nông nghiệp CN cao
	25 000
	22 500
	40 000
	87 500

	8. Công nghiệp CN cao
	0
	85 000
	157 000
	242 000

	9. Trung Tâm tư vấn và hỗ trợ KHCN
	5 000
	10 000
	8 000
	23 000

	10. Viện nghiên cứu phát triển
	5 000
	4 000
	19 000
	28 000

	11. Liên hiệp Hội KHKT
	0
	0
	0
	0

	12. Sàn giao dịch KHCN
	1 000
	5 000
	23 500
	29 500

	NGÀNH KHCN TW - KHÁC
	184 344
	219 103
	481 222
	884 669

	DOANH NGHIỆP
	17 257
	45 502
	148 096
	210 855

	TỔNG CỘNG
	388 551
	482 605
	1 040 069
	1 911 224

	Tỉ lệ/tổng đầu tư KHCN toàn xã hội
	38%
	17%
	12%
	15%



2. Phương án 3

2.1. Tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội cho cơ sở vật chất khoa học công nghệ trong 15 năm khoảng 1.814 tỷ đồng, chiếm 16% tổng nhu cầu đầu tư khoa học công nghệ toàn xã hội; trong đó riêng các cơ sở vật chất cho các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ thuộc TP Cần Thơ vào khoảng 808 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất. 

2.2. Riêng trong giai đoạn 2006-2010, nhu cầu vào khoảng 305 tỷ đồng (thấp hơn phương án 1 và 2), chiếm 17%  tổng nhu cầu toàn thời kỳ; trong đó riêng các cơ sở vật chất cho các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ thuộc TP Cần Thơ vào khoảng 153 tỷ đồng, chiếm 47% tổng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trong giai đoạn này (thấp hơn phương án 1 và 2)  

Bảng 5c: Dự toán nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 3 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	Hạng mục
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	Cộng

	NGÀNH KHCN ĐỊA PHƯƠNG
	153 310
	224 200
	430 240
	807 750

	1. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	610
	1 190
	2 670
	4 470

	2. Lab CN sinh học
	90 200
	39 850
	46 860
	176 910

	3. Trung tâm kỹ thuật - Lab tổng hợp
	8 200
	10 870
	24 760
	43 830

	4. Trung tâm công nghệ thông tin
	8 200
	3 620
	10 650
	22 470

	5. Công viên phần mểm
	8 200
	7 760
	4 260
	20 220

	6. Y tế CN cao
	8 200
	31 050
	84 140
	123 390

	7. Nông nghiệp CN cao
	20 500
	23 290
	42 600
	86 390

	8. Công nghiệp CN cao
	0
	87 980
	167 210
	255 190

	9. Trung Tâm tư vấn và hỗ trợ KHCN
	4 100
	10 350
	8 520
	22 970

	10. Viện nghiên cứu phát triển
	4 100
	4 140
	20 240
	28 480

	11. Liên hiệp Hội KHKT
	0
	0
	0
	0

	12. Sàn giao dịch KHCN
	1 000
	4 100
	18 330
	23 430

	NGÀNH KHCN TW - KHÁC
	134 593
	264 223
	446 228
	845 043

	DOANH NGHIỆP
	17 473
	24 662
	119 104
	161 239

	TỔNG CỘNG
	305 376
	513 085
	995 572
	1 814 032

	Tỉ lệ/tổng đầu tư KHCN toàn xã hội
	35%
	18%
	12%
	15%


Đây là nhóm giải pháp quan trọng mang tính đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ và cần phải trang bị khá nhiều ngay trong giai đoạn 2006-2010 cho cả 2 phương án. Do đó cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: 

- Cân đối khả năng đầu tư từ ngân sách địa phương vào các công trình trọng điểm

- Tranh thủ đầu tư của TW, đặc biệt là Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học cấp vùng 

- Nhanh chóng hình thành cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, có chính sách ưu đã để thu hút các nguồn đầu tư từ ngoài thành phố cho hạng mục trang bị cơ sở vật chất khoa học công nghệ 

- Thu hút các cơ sở khoa học, công nghệ TW và nước ngoài đền trú đóng tại thành phố, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị các trang thiết bị nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ

- Có chính sách tài chính (tín dụng, hỗ trợ thẩm định, miển giảm thuế...) cho các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới  các trang thiết bị theo công nghệ hiện đại

IV. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH

1. Nhu cầu vốn đầu tư và hoạt động

1.1. Phương án 1

1.1.1. Tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội cho nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ trong 15 năm khoảng 12.730 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 1,4% GDP bình quân dự kiến của thành phố trong thời kỳ 2006-2020; chỉ số này tuy còn thấp so với mức phấn đấu (>2% GDP) nhưng xem như là nỗ lực lớn của ngành và đòi hỏi nhiều giải pháp huy động. 

Trong tổng nhu cầu đầu tư 

- Nhu cầu của ngành khoa học công nghệ thành phố: 1.510 tỷ đồng, chiếm 12% tổng nhu cầu, tỷ trọng 1,8% so với chi ngân sách dự kiến (chỉ số này còn thấp so với mức phấn đấu là 2,0-2,5%). Trong đó kinh phí do Sở Khoa học Công nghệ quản lý là 1.396 tỷ đồng

- Nhu cầu của các tổ chức khoa học công nghệ trú đóng trên địa bàn thành phố: 2.551 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nhu cầu, gấp 1,7 lần so với nhu cầu đầu tư của ngành khoa học công nghệ địa phương, thể hiện tính trung tâm vùng của TP Cần Thơ (thu hút đầu tư khoa học công nghệ của nhiều tổ chức khác)

- Nhu cầu của các doanh nghiệp: trong việc đổi mới cải tiến thiết bị kèm công nghệ, tham gia vào nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ (kể cả các doanh nghiệp khoa học công nghệ) khoảng 8.668 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nhu cầu; tỷ lệ so với khả năng đầu tư trong dân dự kiến là 2,7% (còn thấp hơn mức phấn đấu, khoảng 4-5%)

1.1.2. Riêng trong giai đoạn 2006-2010, tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội khoảng 1.191 tỷ đồng, khoảng 9% so với tổng nhu cầu toàn thời kỳ 2006-2020; chiếm tỷ trọng khoảng 1,1% GDP; chỉ số này tuy còn thấp nhưng cũngcao hơn so với hiện trạng (0,5% GDP). 

Trong tổng nhu cầu đầu tư 

- Nhu cầu của ngành khoa học công nghệ thành phố: 331 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nhu cầu, tỷ trọng 2,4% so với chi ngân sách dự kiến (ở mức cao so với chỉ số phấn đấu là 2,0-2,5%). Trong đó kinh phí do Sở Khoa học Công nghệ quản lý là 313 tỷ đồng

- Nhu cầu của các tổ chức khoa học công nghệ trú đóng trên địa bàn thành phố: ước lượng khoảng 437 tỷ đồng, chiếm 36% tổng nhu cầu, gấp 1,3 lần so với nhu cầu đầu tư của ngành khoa học công nghệ địa phương, cho thấy TP Cần Thơ bắt đầu thu hút đầu tư khoa học công nghệ của nhiều tổ chức khác

- Nhu cầu của các doanh nghiệp: khoảng 423 tỷ đồng, chiếm 36% tổng nhu cầu; tỷ lệ so với khả năng đầu tư trong dân dự kiến là 1,2%, tuy thấp nhưng vẫn cao hơn mức hiện trạng là 0,9% 

Đối chiếu các chỉ số, có thể thấy nhu cầu đầu tư toàn thời kỳ không cao so với các chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.

Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư trong khu vực công giai đoạn 2006-2010 khá lớn, do trong giai đoạn này, khả năng đầu tư khoa học công nghệ của các doanh nghiệp –vốn ở quy mô sản xuất nhỏ và ít vốn- không nhiều lắm; đồng thời nhu cầu đầu tư các cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ quan trọng trong giai đoạn này cũng khá cao để làm đà cho các bước phát triển sau năm 2010. 

Bảng 6a: Dự toán tổng nhu cầu đầu tư và hoạt động khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 1 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	 
	06-10
	11-15
	15-20
	06-20

	I. NGÀNH KHCN ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	

	   Đầu tư KHCN
	331 131
	422 380
	756 798
	1 510 309

	       Ngành KHCN
	312 800
	393 650
	689 330
	1 395 780

	       Ngành khác
	18 331
	28 730
	67 468
	114 529

	   %/chi ngân sách
	2,4%
	1,7%
	1,6%
	1,8%

	II. NGÀNH KHCN NGOÀI ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	

	   Đầu tư KHCN
	437 098
	641 071
	1 473 111
	2 551 280

	       Cơ sở hiện có
	149 169
	217 312
	626 856
	993 337

	       Cơ sở mới
	287 928
	423 759
	846 255
	1 557 943

	     /địa phương
	1,32
	1,52
	1,95
	1,69

	III. KHU VỰC DOANH NGHIỆP
	
	
	
	

	     Khả năng đầu tư
	423 141
	1 839 051
	6 405 864
	8 668 056

	   %/đầu tư trong dân
	1,2%
	2,1%
	3,3%
	2,7%

	IV. TỔNG CHI TOÀN XÃ HỘI 
	
	
	
	

	     Tổng đầu tư
	1 191 369
	2 902 502
	8 635 773
	12 729 644

	   %/GDP
	1,1%
	1,2%
	1,6%
	1,4%


1.2. Phương án 2

1.2.1. Tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội trong 15 năm khoảng 12.521 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 1,4% GDP. 

Trong tổng nhu cầu đầu tư 

- Nhu cầu của ngành khoa học công nghệ thành phố: 1.401 tỷ đồng, chiếm 11% tổng nhu cầu, tỷ trọng 1,6% so với chi ngân sách dự kiến (thấp hơn so với phương án 1). Trong đó kinh phí do Sở Khoa học Công nghệ quản lý là 1.292 tỷ đồng

- Nhu cầu của các tổ chức khoa học công nghệ trú đóng trên địa bàn thành phố: 2.451 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nhu cầu, gấp 1,75 lần so với nhu cầu đầu tư của ngành khoa học công nghệ địa phương (gần tương đương phuơng án 1)

- Nhu cầu của các doanh nghiệp: khoảng 8.668 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nhu cầu; tỷ lệ so với khả năng đầu tư trong dân dự kiến là 2,7% (gần tương đương phương án 1)

1.2.2. Riêng trong giai đoạn 2006-2010, tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội khoảng 1.013 tỷ đồng, khoảng 8% so với tổng nhu cầu toàn thời kỳ 2006-2020; chiếm tỷ trọng khoảng 0,9% GDP; chỉ số này thấp hơn nhiều so với phương án 1 nhưng cũng cao hơn so với hiện trạng (0,5% GDP). 

Trong tổng nhu cầu đầu tư 

- Nhu cầu của ngành khoa học công nghệ thành phố: 243 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nhu cầu, tỷ trọng 1,8% so với chi ngân sách dự kiến (ở mức trung bình so với chỉ số phấn đấu là 2,0-2,5%). Trong đó kinh phí do Sở Khoa học Công nghệ quản lý là 229 tỷ đồng

- Nhu cầu của các tổ chức khoa học công nghệ trú đóng trên địa bàn thành phố: ước lượng khoảng 348 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nhu cầu, gấp 1,4 lần so với nhu cầu đầu tư của ngành khoa học công nghệ địa phương.

- Nhu cầu của các doanh nghiệp: khoảng 423 tỷ đồng, chiếm 41% tổng nhu cầu; tỷ lệ so với khả năng đầu tư trong dân dự kiến là 1,2% 

Đối chiếu các chỉ số, có thể thấy nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2006-2010 thấp hơn so với phương án 1.
Bảng 6b: Dự toán tổng nhu cầu đầu tư và hoạt động khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 2 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	 
	06-10
	11-15
	15-20
	06-20

	I. NGÀNH KHCN ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	

	   Đầu tư KHCN
	242 580
	378 382
	780 147
	1 401 108

	       Ngành KHCN
	229 205
	352 435
	710 675
	1 292 315

	       Ngành khác
	13 375
	25 947
	69 472
	108 793

	   %/chi ngân sách
	1,8%
	1,5%
	1,6%
	1,6%

	II. NGÀNH KHCN NGOÀI ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	

	   Đầu tư KHCN
	347 709
	590 362
	1 513 828
	2 451 899

	       Cơ sở hiện có
	119 821
	200 123
	644 182
	964 126

	       Cơ sở mới
	227 887
	390 240
	869 646
	1 487 773

	     /địa phương
	1,43
	1,56
	1,94
	1,75

	III. KHU VỰC DOANH NGHIỆP
	
	
	
	

	     Khả năng đầu tư
	423 141
	1 839 051
	6 405 864
	8 668 056

	   %/đầu tư trong dân
	1,2%
	2,1%
	3,3%
	2,7%

	IV. TỔNG CHI TOÀN XÃ HỘI 
	
	
	
	

	     Tổng đầu tư
	1 013 430
	2 807 795
	8 699 839
	12 521 063

	   %/GDP
	0,9%
	1,2%
	1,6%
	1,4%


1.3. Phương án 3

1.3.1. Tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội trong 15 năm khoảng 12.282 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 1,4% GDP. 

Trong tổng nhu cầu đầu tư 

- Nhu cầu của ngành khoa học công nghệ thành phố: 1.317 tỷ đồng, chiếm 11% tổng nhu cầu, tỷ trọng 1,5% so với chi ngân sách dự kiến (thấp hơn so với phương án 1 và 2). Trong đó kinh phí do Sở Khoa học Công nghệ quản lý là 1.217 tỷ đồng

- Nhu cầu của các tổ chức khoa học công nghệ trú đóng trên địa bàn thành phố: 2.297 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nhu cầu, gấp 1,74 lần so với nhu cầu đầu tư của ngành khoa học công nghệ địa phương (gần tương đương phương án 1 và 2)

- Nhu cầu của các doanh nghiệp: khoảng 8.668 tỷ đồng, chiếm 69% tổng nhu cầu; tỷ lệ so với khả năng đầu tư trong dân dự kiến là 2,7% (tương đương phương án 1 và 2)

1.3.2. Riêng trong giai đoạn 2006-2010, tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội khoảng 870 tỷ đồng, khoảng 8% so với tổng nhu cầu toàn thời kỳ 2006-2020; chiếm tỷ trọng khoảng 0,8% GDP; chỉ số này thấp hơn nhiều so với phương án 1 và 2 và tiếp cận so với hiện trạng (0,5% GDP). 

Trong tổng nhu cầu đầu tư 

- Nhu cầu của ngành khoa học công nghệ thành phố: 196 tỷ đồng, chiếm 22% tổng nhu cầu, tỷ trọng 1,4% so với chi ngân sách dự kiến (ở mức thấp so với chỉ số phấn đấu là 2,0-2,5%). Trong đó kinh phí do Sở Khoa học Công nghệ quản lý là 186 tỷ đồng

- Nhu cầu của các tổ chức khoa học công nghệ trú đóng trên địa bàn thành phố: ước lượng khoảng 251 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nhu cầu, gấp 1,28 lần so với nhu cầu đầu tư của ngành khoa học công nghệ địa phương.

Bảng 6c: Dự toán tổng nhu cầu đầu tư và hoạt động khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 3 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	 
	06-10
	11-15
	15-20
	06-20

	I. NGÀNH KHCN ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	

	   Đầu tư KHCN
	196 374
	359 461
	761 381
	1 317 216

	       Ngành KHCN
	185 630
	334 370
	694 200
	1 214 200

	       Ngành khác
	10 744
	25 091
	67 181
	103 016

	   %/chi ngân sách
	1,4%
	1,5%
	1,6%
	1,5%

	II. NGÀNH KHCN NGOÀI ĐỊA PHƯƠNG
	 
	 
	 
	 

	   Đầu tư KHCN
	250 718
	606 245
	1 439 993
	2 296 957

	       Cơ sở hiện có
	87 904
	205 507
	612 763
	906 174

	       Cơ sở mới
	162 814
	400 738
	827 230
	1 390 783

	     /địa phương
	1,28
	1,69
	1,89
	1,74

	III. KHU VỰC DOANH NGHIỆP
	 
	 
	 
	 

	     Khả năng đầu tư
	423 141
	1 839 051
	6 405 864
	8 668 056

	   %/đầu tư trong dân
	1,2%
	2,1%
	3,3%
	2,7%

	IV. TỔNG CHI TOÀN XÃ HỘI 
	 
	 
	 
	 

	     Tổng đầu tư
	870 234
	2 804 757
	8 607 238
	12 282 229

	   %/GDP
	0,8%
	1,2%
	1,6%
	1,4%


- Nhu cầu của các doanh nghiệp: khoảng 423 tỷ đồng, chiếm 44% tổng nhu cầu; tỷ lệ so với khả năng đầu tư trong dân dự kiến là 1,2% 

Đối chiếu các chỉ số, có thể thấy nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2006-2010 thấp hơn so với phương án 1 và 2.  Tuy nhiên, việc chậm đầu tư các cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ quan trọng trong giai đoạn này sẽ có tác động đến hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ trong các giai đoạn sau cũng như vị trí trung tâm khoa học cấp vùng của TP Cần Thơ. 
2. Nguồn vốn và biện pháp huy động vốn


2.1. Nguồn vốn ngân sách


2.1.1. Ngân sách thành phố 

Chủ yếu cho việc thực hiện phần lớn các đề tài, đề án, dự án và các cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ thuộc thành phố.   


Trong suốt thời kỳ 2006-2020, dự kiến nguồn này vào khoảng 

- 1.357 tỷ đồng (1,6% chi ngân sách) theo phương án 1 

- 1.259 tỷ đồng (1,5% chi ngân sách) theo phương án 2

- 1.183 tỷ đồng (1,4% chi ngân sách) theo phương án 3

Riêng trong giai đoạn 2006-2010, dự kiến nguồn này vào khoảng 

- 298 tỷ đồng (2,1% chi ngân sách) theo phương án 1 

- 218 tỷ đồng (1,6% chi ngân sách) theo phương án 2

- 177 tỷ đồng (1,3% chi ngân sách) theo phương án 3

Với tỷ lệ/chi ngân sách dự kiến như trên, có thể huy động được nguồn này 

2.1.2. Ngân sách nhà nước Trung ương  

Ngân sách TW được đầu tư trên địa bàn theo 2 phương thức:

- Đầu tư trực tiếp cho ngành khoa học – công nghệ địa phương: nguồn kinh phí có liên quan đến nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ thuộc Chương trình quốc gia hiện do các Bộ ngành quản lý;  triển khai các đề tài, đế án,dự án cấp TW trên địa bàn thành phố và nhất là cho các cơ sở vật chất khoa học công nghệ cấp vùng trên địa bàn thành phố (như Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học cấp vùng) 

Ước lượng nguồn này khoảng 228-244 tỷ đồng; riêng trong giai đoạn 2006-2010, có thể tranh thủ khoảng 118-129 tỷ đồng. 

- Đầu tư trực thông qua các tổ chức khoa học công nghệ trú đóng trên địa bàn: bao gồm các Viện Trường thuộc TW, nhất là chi nhánh của Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia. Nguồn kinh phí này nhằm tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ và trang bị các cơ sở vật chất khoa học công nghệ 

Ước lượng nguồn này khoảng 2.297-2.551 tỷ đồng trong 15 năm; riêng trong giai đoạn 2006-2010 khoảng 251-437 tỷ đồng. 


2.2. Nguồn vốn ngoài ngân sách


2.2.1. Đầu tư của doanh nghiệp 

Bao gồm: 

- Các đầu tư cải tiến trang thiết bị và công nghệ, 

- Đầu tư cho các khâu sản xuất có liên quan để khoa học công nghệ (R&D, KCS), 

 -Đầu tư phối hợp trong một số dự án triển khai khoa học công nghệ, 

- Đầu tư thực hiện một số đề tài – dự án cấp cơ sở, 

- Quỹ dự phòng, quỹ phát triển sản xuất trong các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Đầu tư vào khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, các cơ sở khám chửa bệnh và chẩn đoán kỹ thuật cao

Ước lượng nguồn này khoảng 5.711-5.723 tỷ đồng trong 15 năm; riêng trong giai đoạn 2006-2010 khoảng 238-225 tỷ đồng. 


2.2.2. Tín dụng 

Thực hiện vay ngân hàng theo chế độ ưu đãi để đổi mới công nghệ, trang thiết bị và các ưu đãi đối với loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

Ước lượng nguồn này khoảng 1.994 tỷ đồng trong 15 năm; riêng trong giai đoạn 2006-2010 khoảng 97 tỷ đồng. 


2.2.3. Quỹ phát triển khoa học công nghệ

Dự kiến sẽ khởi động Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ trong khoảng 2008 và chính thức hoạt động sau năm 2010. 

Trong giai đoạn đầu, phần đóng góp của ngân sách vào quỹ dự kiến sẽ chiến tỷ trọng lớn (>35%) cho các đề tài dự án triển khai xuống các doanh nghiệp, xem như là "starter" cho việc huy động từ nhiều nguồn của xã hội và hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ. Sau năm 2015, phần đóng góp ngoài ngân sách có thể chiếm trên 85%

Ước lượng nguồn này khoảng 519 tỷ đồng trong 10 năm (2011-2020).

Bảng 7a: Phân nguồn vốn  đầu tư và hoạt động khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 1 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	 
	06-10
	11-15
	15-20
	06-20

	NGÂN SÁCH
	864 778
	1 092 274
	2 195 130
	4 152 182

	   Trung ương
	566 521
	713 245
	1 515 401
	2 795 166

	       Hỗ trợ địa phương
	129 423
	72 173
	42 289
	243 886

	       Thông qua các đơn vị TW
	437 098
	641 071
	1 473 111
	2 551 280

	   Thành phố
	298 257
	379 030
	679 729
	1 357 016

	NGOÀI NGÂN SÁCH
	326 591
	1 810 227
	6 440 644
	8 577 462

	     Doanh nghiệp
	225 205
	1 262 251
	4 223 634
	5 711 091

	     Quỹ phát triển KHCN
	0
	71 120
	448 089
	519 209

	     Hợp tác nước ngoài
	4 063
	53 874
	295 572
	353 509

	     Tín dụng
	97 323
	422 982
	1 473 349
	1 993 653


Bảng 7b: Phân nguồn vốn  đầu tư và hoạt động khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 2 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	 
	06-10
	11-15
	15-20
	06-20

	NGÂN SÁCH
	687 813
	998 417
	2 258 167
	3 944 396

	   Trung ương
	469 325
	659 001
	1 557 492
	2 685 817

	       Hỗ trợ địa phương
	121 617
	68 638
	43 664
	233 918

	       Thông qua các đơn vị TW
	347 709
	590 362
	1 513 828
	2 451 899

	   Thành phố
	218 487
	339 416
	700 675
	1 258 579

	NGOÀI NGÂN SÁCH
	325 617
	1 809 378
	6 441 672
	8 576 666

	     Doanh nghiệp
	224 231
	1 261 402
	4 224 662
	5 710 295

	     Quỹ phát triển KHCN
	0
	71 120
	448 089
	519 209

	     Hợp tác nước ngoài
	4 063
	53 874
	295 572
	353 509

	     Tín dụng
	97 323
	422 982
	1 473 349
	1 993 653


Bảng 7c: Phân nguồn vốn  đầu tư và hoạt động khoa học công nghệ trong từng giai đoạn; phương án 3 - Đơn vị: triệu đồng giá 2005

	 
	06-10
	11-15
	15-20
	06-20

	NGÂN SÁCH
	545 188
	995 223
	2 166 786
	3 707 198

	   Trung ương
	368 306
	673 068
	1 483 161
	2 524 535

	       Hỗ trợ địa phương
	117 588
	66 823
	43 168
	227 578

	       Thông qua các đơn vị TW
	250 718
	606 245
	1 439 993
	2 296 957

	   Thành phố
	176 883
	322 155
	683 625
	1 182 663

	NGOÀI NGÂN SÁCH
	325 046
	1 809 534
	6 440 452
	8 575 031

	     Doanh nghiệp
	237 529
	1 261 558
	4 223 442
	5 722 529

	     Quỹ phát triển KHCN
	0
	71 120
	448 089
	519 209

	     Hợp tác nước ngoài
	4 063
	53 874
	295 572
	353 509

	     Tín dụng
	97 323
	422 982
	1 473 349
	1 993 653



2.2.4. Hợp tác quốc tế và khu vực 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp nhận các nguồn vốn ODA (không hoàn lại) đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe, môi trường, năng lượng và chính sách lao động; các hợp tác nghiên cứu quốc tế...

Ước lượng nguồn này khoảng 354 tỷ đồng trong 15 năm. 

V. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH


Một số chính sách đã được đề cập trong 4 nhóm giải pháp trên và được hệ thống hóa, bổ sung kiến nghị như sau: 

1. Các chính sách chủ trương về cải thiện Hội đồng Khoa học, Hội đồng nghiệm thu -  xét duyệt; tăng cường hiệu quả các đề tài, đề án, dự án 

- Tăng cường và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu thông tin cho Hội đồng Khoa học nhằm làm tốt khâu tuyển chọn Hội đồng nghiệm thu, xét duyệt
- Cải thiện và tăngcường một số khâu trong quá trình triển khai đề tài, dự án, đề án như: 

tổ chức giám sát – thẩm định – nghiên cứu đối trọng thông qua tổ chức nghiên cứu triển khai  khoa học công nghệ độc lập

cải thiện một số quy trình – quy chế trong xét duyệt – nghiệm thu. 

2. Các chính sách tạo lập và phát triển thị trường khoa học công nghệ


- Các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ (ngoài các quy định chung về doanh nghiệp khoa học công nghệ) như: hỗ trợ mặt bằng kinh doanh giá thấp, hỗ trợ đào tạo lao động, thông tin khoa học công nghệ và thị trường, tạo điều kiện tham gia vào các đề tài, đề án, dự án khoa học công nghệ, từ đó có thể nhận được hỗ trợ về vốn, tín dụng và trang thiết bị...


Cần nghiên cứu các chính sách tương tự đối với các doanh nghiệp hoạt động có tính chất dẫn xuất hoạt động khoa học công nghệ (với mức độ ưu đãi thấp hơn)


- Các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia chợ công nghệ như: thuê mặt bằng giá thấp hoặc hỗ trợ mặt bằng , hỗ trợ thông tin khoa học công nghệ và tiếp thị thị trường, hỗ trợ về xây dựng sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn hóa sản xuất... 


- Các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp cải tiến đổi mới công nghệ và tiêu chuẩn hóa; doanh nghiệp có bộ phận R&D như: hỗ trợ một phần chi phí tiêu chuẩn hóa, chi phí thẩm định công nghệ, hỗ trợ thông tin khoa học công nghệ và tiếp thị thị trường sản phầm công nghệ mới, được hạch toán như chi phí hợp lý các chi phí đổi mới cải tiến công nghệ, nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ... Nói cách khác là tạo ra nhu cầu trên thị trường về sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật cao hoặc sản phẩm công nghệ cao. 


3. Các chủ trương chính sách về đầu tư và thu hút đầu tư khoa học công nghệ

- Chủ trương tạo lập quỹ đất cho Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, công viên Phần mềm Khu Tổ hợp Campus Viện Trường và xây dựng dứt điểm các cơ sở hạ tầng để thu hút các tổ chức nghiên cứu triển khai đào tạo khoa học công nghệ, các doanh nghiệp khoa học công nghệ đến trú đóng, đầu tư và hoạt động tại thành phố. 

- Nghiên cứu các chính sách ưu đã để thu hút đầu tưi, trong đó cần lưu ý các chính sách

ưu đãi về tài chính (tín dụng, thuế, giá thuê đất...) cho các tổ chức nghiên cứu triển khai đào tạo khoa học công nghệ, các doanh nghiệp khoa học công nghệ trú đóng và hoạt động tại các địa bàn trên

nghiên cứu tạo điều kiện làm việc thuận lợi (làng chuyên gia, các kết cấu hạ tầng tương thích, đặc biệt là trang bị công nghệ thông tin...)

hỗ trợ  về thông tin khoa học công nghệ, thị trường, tiêu chuẩn hóa, xây dựng và bảo vệ thương hiệu...


4. Các chính sách về nguồn nhân lực 

Các chính sách hỗ trợ liên quan đến  đào tạo, sử dụng, thu hút phát triển có trình độ cao, bao gồm kỹ thuật viên đến các chuyên gia về công nghệ, trong đó, ngoài các chính sách hiện hành cho cán bộ công chức ngành khoa học công nghệ, cần lưu ý các chính sách hỗ trợ cho 3 nội dung: hỗ trợ đào tạo cập nhật kiến thực – thông tin, tạo điều kiện làm việc và tư vấn việc làm cho các chuyên viên về khoa học công nghệ thuộc khu vực tư. 


5. Các chính sách về tài chính 

Các quy định và quy trình về quản lý và thanh quyết toán nguồn vốn sự nghiệp khoa học hiện nay đều theo quy định chung của ngành tài chánh. Nhằm có thể chủ động hơn trong việc thực hiện các biện pháp đã nêu, kiến nghị nghiên cứu vận dụng các chính sách sau: 

- Để có thể quản lý và thanh quyết toán số lượng các đề tài, đề án, dự án với tổng kinh phí vượt quá 20 tỷ đồng/năm; cần thiết phải có những tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ độc lập hỗ trợ Sở Khoa học Công nghệ trong việc dịch vụ tư vấn, theo dõi, quản lý và thanh quyết toán đề tài. Do đó cần xem xét việc trích tỉ lệ % trong kinh phí đề tài, đề án, dự án để thực hiện khối lượng công việc này

- Để thực hiện công tác thẩm định và nghiên cứu đối trọng cho các đề tài quan trọng, cần có những quy định về sử dụng tài chánh thực hiện các công việc này

- Để thực hiện công tác chuyên trách phátsinh trong chương trình (thí dụ như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các thành viên của Hội đồng), cần có những quy định về sử dụng tài chánh thực hiện các công việc này

- Sau khi hoạt động của Hội đồng nghiệm thu, xét duyệt và công tác thẩm định đã đi vào thiết thực, việc thanh quyết toán tài chính cần thông thoáng hơn trên cơ sở khoán từng cụm kinh phí. 

- Nghiên cứu huy động các nguồn vốn nhằm tăng chi ngân sách cho khoa học công nghệ trong giai đoạn đột phá (2006-2010). 



6. Các chính sách tăng khả năng của bộ phận công quyền 

- Các quy định tăng cường năng lực bộ máy quản lý điều hành khoa học công nghệ và tính minh bạch của bộ máy công quyền. 

- Các cơ chế chính sách tạo điều kiện hoạt động và phối hợp hoạt động cho bộ phận khoa học công nghệ thuộc các sở ngành. 


Một cách tổng quát, để thực hiện chuơng trình Xây dựng và phát triển khoa học công nghệ, cần có 3 nhóm chủ trương, chính sách lớn sau:


- Các chủ trương lớn của thành phố về khoa học, công nghệ, chủ yếu trên các mặt: 

hình thành và phát triển các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học, công nghệ có tính chất động lực với các cơ sở hạ tầng thích ứng; đặc biệt trong giai đoạn 2006-2010; 

vận dụng các cơ chế về tài chính ngân sách; các định chế về quỹ phát triển khoa học công nghệ; 

hỗ trợ về khoa học, công nghệ và tiêu chuẫn hóa cho các doanh nghiệp chủ lực; 

hỗ trợ hình thành và có chính sách về nguồn lực, tài chính tương thích cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ; 

hình thành và phát triển thị trường khoa học công nghệ trong và ngoài thành phố

- Phối hợp tổ chức triển khai giữa ngành khoa học công nghệ và các ngành khác thông qua các đề án, dự án triển khai tổng hợp

- Hỗ trợ của TW, Bộ và thành phố trong việc hình thành các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ và đào tạo cấp TW trú đóng tại thành phố, tổ chức triển khai các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia và cấp liên tỉnh trên địa bàn, tạo điều kiện thu hút các hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu (theo các phương thức đề xuất) 


- Xây dựng quy chế chung về phương thức làm việc, phối hợp thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh, sơ kết, tổng kết, nghiệm thu đánh giá ...


- Đối với mỗi chương trình cụ thể (chương trình khoa học công nghệ hoặc chưong trình của các ngành khác trong đó có hợp phần nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ), Ban Chỉ đạo sẽ chỉ định Ban Chủ nhiệm và xây dựng kế hoạch tổng hợp, quy chế làm việc cho Chương trình.

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Nhằm đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội cao và bền vững, đồng thời rút ngắn khoảng cách tụt hậu của thành phố Cần Thơ so với các đô thị trong toàn quốc, nhanh chóng đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học công nghệ cấp vùng như Nghị quyết 45-NQ/TW đã đề ra, tiến bước vững chắc vào nền kinh tế tri thức, một trong những giải pháp quan trọng cần thực hiện trong giai đoạn 2006-2010 là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ ở các thành phần kinh tế, các lĩnh vực kinh tế xã hội, ứng dụng kỹ thuật cao và công nghệ cao vào sản xuất đời sống trên cơ sở phát triển công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản, công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ cơ khí chế tạo máy, công nghệ tự động hóa để phục vụ cho các chương trình mục tiêu trọng điểm của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.


Chương trình xây dựng và phát triển khoa học công nghệ đã nêu những thế mạnh, những tiềm năng và lợi thế của thành phố Cần Thơ về khoa học công nghệ so với các tỉnh trong vùng; đồng thời cũng chỉ ra  những khó khăn, tồn tại và thách thức trên định hướng trở thành trung tâm khoa học công nghệ của vùng.


Chương trình cũng đã xác định định hướng phát triển khoa học công nghệ của TP Cần Thơ trong những năm tới. Đó là xây dựng TP Cần Thơ trở thành địa bàn cung cấp các sản phẩm hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao, là địa bàn tổ chức nghiên cứu triển khai triển công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản, công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ cơ khí chế tạo máy, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao cấp khác với việc hình thành và phát triển hệ thống các viện, trường, các trung tâm khoa học, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao các tổ chức doanh nghiệp khoa học công nghệ, không những đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố mà còn có những hoạt động khoa học công nghệ vươn ra cấp vùng, liên vùng. 


Chương trình cũng đưa ra một số nhóm giải pháp thực hiện định hướng phát triển gồm: nhóm giải pháp về tổ chức, nhóm giải pháp về nguồn nhân lực, nhóm giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật và đầu tư, nhóm giải pháp về nguốn vốn và nhóm giải pháp về chính sách. Trong đó nhóm giải pháp về tổ chức, chính sách  đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định


Chương trình cũng nêu rõ vai trò và trách nhiệm của các địa phương và sở ngành trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện chương trình khoa học công nghệ và các chương trình mục tiêu khác.


Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học công nghệ vùng ĐBSCL trong những năm tới và phát triển khoa học công nghệ trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nổ lực rất cao của toàn Đảng, bộ máy chính quyền, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân. 


Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm vùng ĐBSCL, cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn 2006-2010 cũng như trong các giai đoạn sau năm 2010; đồng thời có nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lồng ghép các nội dung phát triển các ngành kinh tế - xã hội với chương trình xây dựng và phát triển khoa học công nghệ.

Kiến nghị

- Kiến nghị Chính phủ và Bộ Khoa học- Công nghệ, trên cơ sở nghị quyết 45-NQ/TW đã xác định TP Cần Thơ là trung tâm khoa học công nghệ vùng ĐBSCL, nghiên cứu sớm hình thành và phát triển nhanh các tổ chức nghiên cúu triển khai khoa học công nghệ, các cơ sở vật chất khoa học công nghệ cấp quốc gia tại TP Cần Thơ, trước mắt là Phòng thí nghiệm trọng điểm về Công nghệ Sinh học  


- Kiến nghị Bộ Khoa học-Công nghệ quy hoạch TP Cần Thơ là trung tâm khoa học công nghệ cấp vùng trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học công nghệ vùng ĐBSCL. 


- Kiến nghị Ùy ban Nhân dân TP Cần Thơ phê duyệt các nội dung của chương trình, nghiên cứu ban hành chủ trương chính sách phát triển khoa học công nghệ đã đề xuất trong các nhóm giải pháp, trong đó nhóm giải pháp về tổ chức, chính sách đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định
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